
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Buổi Tiết CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2

1 T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA TN T TA TA T HĐTN

2 TV T TV Tin CN TA T TV Tin CN T TV Tin CN TA T

3 TV TV TV T T TV TA TV T T TV TV T T TV TV

4 TV TA kH TV TV HĐTN TA KH TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA

5 KH LSĐL TV MT TV LSĐL KH MT KH LSĐL TV MT KH

6 ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ

7 LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL

Thứ Sáu ngày  6/9 /2024  d

dạy bù ngày 20/9/2024 

 tổ chức Hội nghị viên chức - người lao động.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Buổi Tiết T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5

1 T TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA

2 TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN

3 TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T

4 kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV

5 LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT

6 TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN

7 GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC

               

Sáng

Chiều

Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần

Năm học 2024-2025

TUẦN 

Ngày

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3

TUẦN TUẦN 4 TUẦN 6 TUẦN 7

THÁNG 9 ( Từ ngày 6/9/2024 đến 30/9/2024)

TUẦN 5 TUẦN 8

DIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUẦN 

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3

Sáng

T
N

: 
L

ễ 
k

h
ai

 g
iả

n
g

Chiều

                              THÁNG 10 ( Từ 1/10/2024 đến 31 /10/2024)

BẢNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 5

Ngày



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Buổi Tiết T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T

2 TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA

3 TV TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T TV

4 HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN

5 KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT

6 ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN

7 LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Buổi Tiết CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3

1 HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T TA T TA TA T HĐTNT

2 T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV

3 TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV

4 TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH

5 KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL

6 ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ HĐTN HĐTN ÂN ĐĐ TV HĐTN ÂN ĐĐ Tin HĐTN ÂN ĐĐ Tin

7 LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC T GDTC LSĐL GDTC TV GDTC LSĐL GDTCHĐTN GDTC LSĐL GDTC

Tiết Toán BS  thay bằng tiết HĐTN Tiết Toán BS thay bằng tiết Tin học

Tiết TVBS thay bằng tiết Toán Tiết TVBS thay bằng tiết HĐTN

TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12

Ngày

                                           THÁNG 11 ( Từ 1/11/2024 đến 30/11/2024)

    THÁNG 12 ( Từ 1/12/2924 đến 31/12/2024)

TUẦN TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17

Ngày

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TUẦN

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16
Tiết Toán BS thay bằng TV

Tiết TVBS thay bằng TV

TUẦN 



                            THÁNG  1/2025        THÁNG 1 (Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/1/2025)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Buổi Tiết T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5

1 TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T Nghỉ tết Nguyên đán
2 CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA

3 T TV TV TV T T TV TV TV T T TV

4 TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN

5 MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT

6 ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN

7 GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC

  

                                            THÁNG  2                THÁNG 2 (Từ ngày 3/2/2025 đến 28/2/2925)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Buổi Tiết T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6

1 HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T

2 T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA

3 TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T TV

4 TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN

5 KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT

6 ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN

7 LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC TVBS GDTC

TUẦN 18 TUẦN 19

 

Ngày

TUẦN TUẦN 17

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23

Ngày

TUẦN  

Sáng

N
gh

ỉ T
ết

 d
ư

ơ
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h

Chiều

Sáng

Chiều



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Buổi Tiết T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2

1 HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTN

2 T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T

3 TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T TV TV

4 TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA

5 KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH

6 ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ TBS HĐTN ÂN ĐĐ T HĐTN ÂN ĐĐ ĐĐ HĐTN ÂN ĐĐ

7 LSĐL GDTC TVBS GDTC LSĐL GDTC KH GDTC LSĐL GDTC TV GDTC LSĐL GDTC LSĐL GDTC LSĐL

TUẦN 24 TUẦN 25

TVBS thay bằng KH TBS thay bằng Toán TBS thay bằng Đ Đ

TVBS thay bằng TV TVBS thay bằng LS-ĐL

                                   THÁNG 4 THÁNG 4 (Từ ngày 1/4/2025 đến ngày 30/4/2025)

TUẦN 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Buổi Tiết T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4

1 T TA TA T T TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT

2 TV Tin CN TA TV Tin CN TA T TV Tin CN TA TA TV Tin CN TA T TV

3 TV T T TV TV T T TV TA TV T T TV MT TV T T TV TV TV

4 kH TV TV HĐTN kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH

5 LSĐL TV MT LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT T LSĐL TV MT KH LSĐL

6 TBS HĐTN ÂN T HĐTN ÂN ĐĐ TV HĐTN ÂN ĐĐ KH LSĐL ÂN ĐĐ TV

7 GDTCHĐTN GDTC GDTC TV GDTC LSĐL GDTC TV GDTC TV GDTCHĐTN GDTC LSĐL GDTC

  

TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27

Ngày

THÁNG 3 (Từ ngày 3/3/2025 đén ngày 31/3/2025)
TUẦN 
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Ngày

TUẦN TUẦN 30

Sáng

Chiều

KẾ  HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TUẦN 

TUẦN 26

TUẦN28 TUẦN 29 TUẦN 31

TUẦN 27

Sáng
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                                        THÁNG 5      THÁNG 5 (Từ ngày 1/5/2025 đến 23/5/2925)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 26 27 28 29 30 31
Buổi Tiết T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T HĐTNT TA TA T

2 TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA T TV Tin CN TA

3 GDTC TV TV T T TV TV TV T T TV TV TV T T TV

4 HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN TA kH TV TV HĐTN

5 KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT KH LSĐL TV MT

6 ĐĐ T HĐTN ÂN ĐĐ TV HĐTN ÂN ĐĐ MT HĐTN ÂN

7 LSĐL GDTC TBS GDTC LSĐL GDTC CN GDTC LSĐL GDTC ÂN GDTC

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TUẦN 

TVBS thay bằng Toán Toán BS thay bằng TV Toán BS thay bằng MT

TVBS thay bằng công nghệ TVBS thay bằng âm nhạc

HIỆU TRƯỞNG  

                         Chu Thế Hùng

NGƯỜI LẬP 

Nguyễn Thị Hoa

TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35

TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35

N
g

h
ỉ 

b
ù

 l
ễ 

1
/5

Chiều

Ngày

TUẦN TUẦN 32

Sáng

Bát Trang, ngày 30 tháng 8 năm 2024 



GDTC

Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần

Năm học 2024-2025

BẢNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 5



GDTC





HĐTN


